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                              LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 27/ 2 đến ngày 3/3/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

27/2 

S
Á

N
G

 1 70 Chào cờ   

2 277 Tiếng Việt Bài 124. oen, oet ( tiết 1 ) Máy chiếu 

3 278 Tiếng Việt Bài 124. oen, oet ( tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

4 24 Đạo đức Bài 10 : Lời nói thật ( tiết 3 ) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Thật đáng yêu  

6 47 GD TC Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

28/2 

S
Á

N
G

 1 279 Tiếng Việt Bài 125. uyên, uyêt ( tiết 1 ) Bộ đồ dùng 

2 280 Tiếng Việt Bài 125. uyên, uyêt ( tiết 2 ) Máy chiếu 

3 70 Toán Dài hơn- Ngắn hơn Máy chiếu 

4  Tiếng Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 3.1 
 

C
H

IỀ
U

 

5 281 Tiếng Việt Tập viết sau bài 124 , 125 Máy chiếu 

6 47 TNXH Bài 14: Cơ thể em (T2) Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

1/3 

S
Á

N
G

 1  Mĩ thuật Bài 12 : Taọ hình khối bằng đất 
 

2 282 Tiếng Việt Bài 126 : uyn – uyt ( tiết 1) Bộ đồ dùng 

3 283 Tiếng Việt Bài 126 : uyn – uyt ( tiết 2) Máy chiếu 

4 71 Toán Đo độ dài Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 48 TNXH Bài 14: Cơ thể em (T3) Máy chiếu 

6 71 HĐTN Công trình công cộng quê em Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

2/3 

S
Á

N
G

 1 284 Tiếng Việt Bài 127 : oang – oac ( tiết 1 ) Bộ đồ dùng 

2 285 Tiếng Việt Bài 127 : oang – oac ( tiết 2 ) Máy chiếu 

3  Tiếng Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 3.2 
 

4 72 Toán Xăng -ti - mét Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5  ĐSTV Vẽ theo chủ điểm 
 

6 286 Tiếng Việt Tập viết sau bài 126 , 127 Tranh , MC 

7  HDH GDDP : Hội Gióng làng Phù Đổng Máy chiếu 

6 
 

3/3 

S
Á

N
G

 1  TC ÂN Ôn tập bài hát : Thật đáng yêu 
 

2 287 Tiếng Việt Bài 128 : Cá đuôi cờ Máy chiếu 

3 288 Tiếng Việt Bài 129 : Ôn tập Máy chiếu 

4     48 GDTC Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)  

C
H

IỀ
U

 5  TC MT Vẽ bồn trồng hoa  

6  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

7 72 HĐTN Điều em học được từ chủ đề Quê hương em Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 13  tháng 2 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 

                                     Vũ Thị Diệu Huyền 



 


